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1. Tên môn học: 
Hóa hữu cơ  
Organic Chemistry 
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


45 tiết (3 tiết / 2 tuần)


+ Lý thuyết: 

35 tiết
+ Bài tập:
 
08 tiết
+ Kiểm tra: 

02 tiết

- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hóa học đại cương
6. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở lý thuyết Hoá Hữu cơ, mối liên quan giữa cấu tạo và khả năng phản ứng các hợp chất hữu cơ, các cơ chế phản ứng cơ bản, phương pháp điều chế và hoá tính các hợp chất hữu cơ quan trọng nhất. Cung cấp cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, tách, tinh chế, định lượng các hợp chất hữu cơ. Bước đầu rèn luyện cho sinh viên phương pháp điều chế, tổng hợp một số hợp chất hữu cơ cơ bản, rèn luyện tác phong nghiên cứu và thực nghiệm hữu cơ. 

7. Mô tả các nội dung môn học:

Các khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong hóa học hữu cơ. Hóa lập thể. Khái niệm về hóa hữu cơ lượng tử. Hiệu ứng trong hợp chất hữu cơ. Tính axit, tính bazơ của các chất hữu cơ. Nhiệt động học và động học hữu cơ; Các hợp chất mạch không vòng: Hiđrocacbon. Dẫn xuất halogen mạch hở. Các hợp chất cơ nguyên tố. Ancol mạch hở. Hợp chất cacbony. Axit cacboxilic và dẫn xuất. Dẫn xuất chứa nitơ; Các hợp chất tạp chức; Các hợp chất vòng: các hợp chất vòng thường. Hiđro thơm dãy Benzen. Các dẫn xuất halogen, nitro, sunfonic thơm. Phenol và ancol thơm. Amin thơm: Điều chế, tính chất, ứng dụng. Hợp chất Diazo. Chất màu và thuốc nhuộm. Andehit và Xeton thơm. Axit thơm: Điều chế, hóa tính của axit thơm và dẫn xuất. Hợp chất đa nhân. Các hợp chất dị vòng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập:
· Giáo trình chính: 

[1] Organic Chemistry: International Edition, Paula Y. Bruice, Prentice Hall
· Sách tham khảo:  

[2] Organic Chemistry (7th Edition), Leroy G. Wade, 2009.

[3] Advanced Organic Chemistry: Part B: Reaction and Synthesis (Advanced Organic Chemistry/Part B: Reactions and Synthesis), Francis A. Carey and Richard J. Sundberg, 2008.

[4] Organic Chemistry, 6 ed., Morrison, Robert, Prentice Hall of India; Eastern Economy Edition, 2007.   

[5] Organic Chemistry: A Brief Survey of Concepts and Applications: International Edition, Philip S. Bailey / Christina Bailey, Prentice Hall, 2000.
[6] Hoá hữu cơ, Nguyễn Trọng Thọ, NXB Giáo dục, 2002.

[7] Lý thuyết hóa hữu cơ, Nguyễn Minh Châu, NXB Giáo dục, 1997.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập (nếu có): 



10%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Nghiên cứu hợp chất hữu cơ 
1.1. Các phương pháp xác định cấu tạo 

1.2. Các phương pháp tinh chế hợp chất hữu cơ 

1.3. Ý nghĩa các hằng số vật lý 
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 2
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]


	Chương 2: Liên kết hóa học trong hữu cơ 

2.1. Bản chất liên kết hóa học 

2.2. Các dạng liên kết cơ bản @ và pi, sự tổ hợp Sp3, Sp2, Sp 

2.3. Năng lượng liên kết, sự phân cực liên kết, độ dài liên kết 
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 1
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 3: Đồng phân 

3.1. Đồng phân cấu tạo 

3.2. Đồng phân lập thể : đồng phân cis-trans, đồng phân hình thể mạch hở, mạch vòng, đồng phân quang học
	2LT
	Tài liệu [1]

Chương 5
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]

	Chương 4: Các hiệu ứng trong hữu cơ 

4.1. Hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp, hiệu ứng siêu liên hợp

4.2. Hiệu ứng không gian

4.3. Ảnh hưởng các hiệu ứng đến tính axít bazơ và khả năng phản ứng hợp chất hữu cơ
	3LT, 1BT


	Tài liệu [1]
Chương 1
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]

	Chương 5: Phản ứng hóa học trong hóa hữu cơ 

5.1. Đặc điểm phản ứng hữu cơ 

5.2. Cơ chế phản ứng thế ái nhân (SN) ở cacbon Sp3 

5.3. Cơ chế phản ứng tách loại 

5.4. Cơ chế phản ứng cộng hợp (A) vào C = C và C = O
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 6: Ankan 

6.1. Danh pháp

6.2. Phương pháp tổng hợp

6.3. Tính chất vật lý

6.4. Cấu trúc của ankan

6.5. Đồng phân

6.6. Tính chất hóa học
	3LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 2
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 7: Hydrocacbon alixylic

7.1. Danh pháp

7.2. Phương pháp tổng hợp
7.3. Tính chất vật lý
7.4. Tính bền của vòng
7.5. Tính chất hóa học
7.6. Hợp chất đa vòng
7.7. Steroit
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 2
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]

	Chương 8: Anken 

8.1. Danh pháp

8.2. Phương pháp tổng hợp

8.3. Tính chất vật lý

8.4. Cấu trúc của Anken

8.5. Tính bền tương đối 

8.6. Tính chất hóa học của Anken
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 3&4
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 9: Ankyn
9.1. Danh pháp

9.2. Phương pháp tổng hợp

9.3. Tính chất vật lý

9.4. Cấu trúc của ankyn

9.5. Tính chất hóa học

9.6. Polyyn – polyaxetylen

9.7. Enyn    
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 6
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]

	Kiểm tra giữa kì
	2
	
	Ôn tập các kiến thức liên quan

	Chương 10: Ankadien

1.1. 1,2-Ankadien – Allen

1.2. Ankadien liên hợp – 1,3- butadien

1.3. Polyen

1.4. Cao su

1.5. Terpen – terpenoit - steroit 
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 7
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 11: Aren

11.1. Cấu trúc của benzen

11.2. Tính bền của benzen

11.3. Phương pháp tổng hợp benzen

11.4. Dẫn xuất của benzen

11.5. Tính chất hóa học của aren

11.6. Aren đa vòng thơm

11.7. Phản ứng đặc trưng của aren

11.8. Khái quát về tính thơm
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 7
	Đọc và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 12: Dẫn xuất Halogen

1.1. Danh pháp

1.2. Phương pháp tổng hợp

1.3. Tính chất vật lý

1.4. Cấu trúc của dẫn xuất halogen

1.5. Tinh chất hóa học

1.6. Dẫn xuất flo

1.7. Hợp chất hoạt tính sinh lý
	2LT
	Tài liệu [1]

Chương 4&6
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 13: Hợp chất cơ nguyên tố

1.1. Danh pháp

1.2. Phương pháp tổng hợp

1.3. Cấu trúc của hợp chất cơ nguyên tố

1.4. Tính chất vật lý của hợp chất cơ nguyên tố

1.5. Tính chất hóa học của hợp chất cơ nguyên tố

1.6. Hợp chất cơ natri và liti

1.7. Hợp chất Mg

1.8. Hợp chất Zn

1.9. Hợp chất Hg

1.10. Hợp chất Bo

1.11. Hợp chất Al

1.12. Hợp chất Si

1.13. Hợp chất P

1.14. Hợp chất S 
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 11
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]

	Chương 14: Ancol – Phenol – Ete

1.1. Ancol - Phenol

1.2. Diol

1.3. Diphenol

1.4. Quinon

1.5. Hợp chất polyhidroxyl

1.6. Ete

1.7. Ete vòng
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 10
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 15: Andehit – Xeton

1.1. Danh pháp 

1.2. Phương pháp tổng hợp

1.3. Tính chất vật lý

1.4. Cấu trúc của andehit và xeton

1.5. Tính chất hóa học

1.6. Hợp chất cacbonyl chưa no

1.7. Hợp chất dicacbonyl
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 18
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 16: Axit cacboxylic và dẫn xuất

1.1. Axit monocacboxylic

1.2. Dẫn xuất của axit

1.3. Nitrin axit

1.4. Axit cacboxylic không no và dẫn xuất

1.5. Axit dicacboxylic và dẫn xuất

1.6. Axit tạp chức

1.7. Sáp

1.8. Chất béo – Lipit

1.9. Quá trình tổng hợp axit béo và chuyển hóa sinh học

1.10. Chất tẩy rửa – xà phòng
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 23&27
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]

	Chương 17: Hợp chất nitơ

1.1. Hợp chất nitrozo

1.2. Hợp chất nitro

1.3. Hợp chất isoxyanat và diisoxyanat

1.4. Hợp chất azit

1.5. Hợp chất diazo

1.6. Amin

1.7. Hợp chất amoni bậc bốn

1.8. Muối diazoni

1.9. Amin không no – enamin và azometyl

1.10. Diamin

1.11. Chất màu

1.12. Tổng hợp hữu cơ
	2LT
	Tài liệu [1]

Chương 17
	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]

	Chương 18: Hợp chất dị vòng

1.1. Hợp chất dị vòng không thơm

1.2. Hợp chất dị vòng thơm

1.3. Pyron

1.4. Ancaloit

1.5. Chất kháng sinh
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 16&21
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]

	Chương 19: Hidroxo và hidratcacbon

1.1. Hidroxo

1.2. Hidratcacbon

1.3. Quang tổng hợp các chất đường

1.4. Quá trình chuyển hóa của gluxit
	1LT
	Tài liệu [1]

Chương 22
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [2]

	Chương 20: Aminoaxit

20.1. Aminoaxit

20.2. Peptit

20.3. Protit

20.4. Nucleoproteit

20.5. Enzim

20.6. Thức ăn nhân tạo

20.7. Vitamin
	1LT, 1BT
	Tài liệu [1]

Chương 23;


	Đọc các nội dung liên quan và làm bài tập theo tài liệu tham khảo [2]&[5]
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TRƯỞNG BỘ MÔN
4

